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duyệt, ban hành, công bố quy chế quản lý kiến trúc trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 
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Quyết định số 101/2026/QĐ-UBND ban hành Quy chế 

quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy 

thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để 

cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách 

khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 
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xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH ĐẮK LẮK 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 100/2026/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 09 tháng 9 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về phân công, phân cấp tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, 

ban hành, công bố quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Kiến trúc; 

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 322/TTr-SXD ngày 

29/7/2026 và Báo cáo số 455/BC-SXD ngày 21/8/2026; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định Quy định về phân công, phân cấp tổ 

chức lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành, công bố quy chế quản lý kiến trúc trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân công, phân cấp 

tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành, công bố quy chế quản lý kiến trúc 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 2. Giao cho Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành có 

liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và 

định kỳ báo cáo UBND tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2026. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; 

Chủ tịch UBND các xã, phường; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Trương Công Thái  
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 

 Phân công, phân cấp tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành,  

công bố quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 100/2026/QĐ-UBND) 

 

Chương I  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định về phân công, phân cấp tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành, 

công bố quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông 

thôn (gọi chung là quy chế quản lý kiến trúc) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

2. Các nội dung khác không nêu trong Quy định này, được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 85/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Kiến trúc 

và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban 

nhân dân các xã, phường được phân công tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, ban 

hành, công bố quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh.  

2. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động tư vấn lập và các hoạt động liên 

quan đến thực hiện quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 3. Trường hợp lập Quy chế quản lý kiến trúc  

Quy chế quản lý kiến trúc đô thị được lập cho các đô thị hiện hữu và đô thị 

dự kiến trong phương án phát triển hệ thống đô thị được tích hợp trong Quy hoạch 

Tỉnh, Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn Quốc gia. Quy chế quản lý kiến 

trúc điểm dân cư nông thôn được lập cho các xã là các đơn vị hành chính cấp xã 

còn lại.  

Chương II  

THẨM QUYỀN TỔ CHỨC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, BAN 

HÀNH, CÔNG BỐ QUY CHẾ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC 

Điều 4 . Thẩm quyền tổ chức lập quy chế quản lý kiến trúc  

1. Phân cấp cho Sở Xây dựng lập quy chế quản lý kiến trúc đối với các đô thị 

có ranh giới từ 2 phường, xã trở lên. 

2. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây gọi tắt là Ủy ban 

nhân dân cấp xã) tổ chức lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý 

kiến trúc điểm dân cư nông thôn thuộc phạm vi quản lý trừ trường hợp quy định 
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tại khoản 1 Điều này, trình tự thực hiện theo các bước quy định tại Khoản 2 Điều 

8 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP. 

3. Thời gian lập quy chế quản lý kiến trúc thực hiện theo Điểm a Khoản 6 

Điều 17 Nghị định số 140/2025/NĐ-CP. 

Điều 5. Thẩm quyền thẩm định quy chế quản lý kiến trúc  

1. Sở Xây dựng tổ chức thẩm định quy chế quản lý kiến trúc đô thị. 

2. Cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý kiến trúc thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp xã tổ chức thẩm định quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn. 

3. Nội dung thẩm định và tổ chức lấy ý kiến về quy chế quản lý kiến trúc, cơ 

quan được phân công tại Khoản 1, 2 Điều này thực hiện theo quy định tại Điều 9 

và Điều 10 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP. 

Điều 6. Thẩm quyền phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc  

1. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị 

trên địa bàn tỉnh. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc 

điểm dân cư nông thôn trên địa bàn mình quản lý.  

Điều 7. Công bố quy chế quản lý kiến trúc 

Cơ quan tổ chức lập quy chế quản lý kiến trúc có trách nhiệm phối hợp với 

Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi áp dụng quy chế quản lý kiến trúc, tổ chức công bố 

quy chế quản lý kiến trúc. Thời hạn, nội dung công bố thực hiện theo quy định tại 

Điều 11 Nghị định 85/2020/NĐ-CP. 

Điều 8. Rà soát, điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc 

1. Cơ quan tổ chức lập quy chế quản lý kiến trúc tại Quy định này có trách 

nhiệm rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy chế quản lý kiến trúc và tổ chức 

lập điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc theo quy định. UBND cấp xã có liên quan 

có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tổ chức lập quy chế quản lý kiến trúc tại 

Khoản 1 Điều 4 Quy định này trong việc rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy 

chế quản lý kiến trúc. 

2. Cơ quan phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc có thẩm quyền xem xét phê 

duyệt điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Điều 9. Trách nhiệm của các Sở, ngành 

1. Sở Xây dựng 

a) Phân công cho các phòng ban chức năng thực hiện công tác tổ chức lập, 

thẩm định, trình phê duyệt và công bố quy chế quản lý kiến trúc theo thẩm quyền 

được phân cấp tại Quy định này. 

b) Theo dõi, kiểm tra việc thi hành quy định này; hướng dẫn nghiệp vụ chuyên 

môn, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình quản lý theo phân cấp. 



CÔNG BÁO ĐẮK LẮK/Số 92/Ngày 17-9-2026 6

c) Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh đối với việc áp dụng quy 

định này trong quá trình quản lý quy chế quản lý kiến trúc; báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các trường hợp áp dụng quy định này không 

phù hợp.   

2. Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh có liên quan có trách nhiệm căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban 

nhân dân cấp xã trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc phạm vi quản lý 

ngành.   

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã  

1. Phân công cho các phòng ban chức năng thực hiện công tác tổ chức lập, 

thẩm định, trình phê duyệt và công bố quy chế quản lý kiến trúc theo thẩm quyền 

được phân cấp tại Quy định này.  

2. Kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình 

thực hiện, gửi Sở Xây dựng để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 11. Xử lý chuyển tiếp  

1. Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và nông thôn đã được phê duyệt trước 

ngày 01/7/2025 thì được tiếp tục có hiệu lực đến khi có điều chỉnh quy chế quản 

lý kiến trúc đô thị và nông thôn. 

2. Trường hợp các văn bản viện dẫn thực hiện tại Quy định này được sửa đổi, 

bổ sung, thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 101/2026/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 14 tháng 9 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương 

 ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho  

vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác  

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với 

người nghèo và các đối tượng chính sách khác; 

Căn cứ Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội được 

sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg ngày 31/7/2015; 

Căn cứ Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng chính sách xã hội được sửa đổi, 

bổ sung bởi Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg ngày 19/8/2025; 

Căn cứ Thông tư số 62/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng chính sách xã hội ban 

hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 và Quyết định 

số 30/2015/QĐ-TTg ngày ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng 

chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách 

khác được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 84/2025/TT-BTC. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 360/TTr-STC ngày 

19 tháng 8 năm 2026 và Công văn số 9472/STC-QLDN ngày 04 tháng 9 năm 2026 

về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách 

địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay 

đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử 

dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng 



CÔNG BÁO ĐẮK LẮK/Số 92/Ngày 17-9-2026 8

chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính 

sách khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng 

nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách 

xã hội tỉnh để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh tổ 

chức triển khai thực hiện, thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện Quyết 

định này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành tỉnh; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2026 và bãi bỏ Quyết 

định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa 

phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo 

và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

                 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 Hồ Thị Nguyên Thảo 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY CHẾ 

Quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác 

 qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay 

 đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác 

 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 101/2026/QĐ-UBND)   

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

 Quy chế này quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa 

phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối 

với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

2. Đối tượng áp dụng 

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; các cơ quan, đơn vị, cá nhân 

liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác 

qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với người nghèo 

và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 2. Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân 

hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng 

chính sách khác 

1. Nguồn vốn ngân sách tỉnh đã ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính 

sách xã hội tỉnh để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác 

của tỉnh Đắk Lắk theo hợp đồng ủy thác và các phụ lục hợp đồng ủy thác đã ký 

giữa cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao ký hợp đồng ủy thác 

và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. 

2. Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung hằng năm và giai đoạn (tùy theo tình 

hình thực tế của địa phương và khả năng cân đối của ngân sách) ủy thác qua Chi 

nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với người nghèo và các 

đối tượng chính sách khác. 

3. Nguồn tiền lãi thu được từ nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi 

nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay các chương trình tín dụng 

chính sách, được trích hằng năm để bổ sung nguồn vốn ủy thác qua Chi nhánh 
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Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh theo quy định tại Quy chế này và nguồn vốn 

khác (nếu có) theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Phần chênh lệch Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng được bổ sung vào nguồn 

vốn ủy thác để cho vay theo quy định tại khoản 7 Điều 10 Quy chế này. 

Điều 3. Nguyên tắc cho vay 

1. Việc cho vay phải bảo đảm đúng đối tượng và đủ điều kiện vay vốn theo 

quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế này. 

2. Người vay vốn phải sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay; trả nợ gốc 

và lãi đúng hạn theo hợp đồng vay vốn. 

3. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Phòng giao dịch Ngân hàng 

Chính sách xã hội thuộc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các cơ 

quan liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng được vay 

vốn, tuy nhiên phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật. 

4. Xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng để chiếm đoạt và sử dụng nguồn vốn 

từ ngân sách không đúng mục đích. 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 4. Quy định ký hợp đồng ủy thác với Chi nhánh Ngân hàng Chính 

sách xã hội tỉnh 

Giao Sở Tài chính ký hợp đồng ủy thác với Chi nhánh Ngân hàng Chính 

sách xã hội tỉnh.  

Điều 5. Quy trình xây dựng kế hoạch nguồn vốn, chuyển nguồn vốn, 

phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác với Chi nhánh Ngân hàng 

Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính 

sách khác 

 1. Hằng năm, cùng với thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, 

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh căn cứ kết quả thực hiện cho vay, 

nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, khả năng sử dụng và thu hồi nguồn 

vốn ủy thác, báo cáo tình hình thực hiện 06 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm, 

số vốn dự kiến thu hồi trong năm tiếp theo và đề xuất nhu cầu vốn ngân sách tỉnh 

ủy thác năm tiếp theo (chi tiết theo từng chương trình tín dụng chính sách), gửi 

Sở Tài chính tổng hợp. Trên cơ sở đề xuất của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách 

xã hội tỉnh, Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh quyết định bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi 

nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh theo quy định của pháp luật, phù hợp 

với khả năng cân đối ngân sách và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
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 2. Quy trình chuyển nguồn vốn 

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh và đề nghị của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Sở Tài 

chính thực hiện chuyển nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân 

hàng Chính sách xã hội tỉnh theo hình thức cấp phát bằng lệnh chi tiền và hạch 

toán chi ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.  

3. Phân bổ nguồn vốn 

a) Căn cứ nguồn vốn địa phương ủy thác được bổ sung, Chi nhánh Ngân hàng 

Chính sách xã hội tỉnh trình Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng 

Chính sách xã hội tỉnh phân bổ nguồn vốn ủy thác theo quy định; 

b) Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Phòng giao dịch Ngân hàng 

Chính sách xã hội thuộc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh có trách nhiệm 

cho các đối tượng vay theo đúng quyết định phân bổ nguồn vốn đã được Trưởng 

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phê duyệt. 

Điều 6. Đối tượng cho vay 

1. Thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (nếu có)  

2. Thứ tự ưu tiên cho vay các đối tượng nói trên căn cứ theo mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ, khả năng cân đối ngân sách của tỉnh và Quyết 

định phê duyệt kế hoạch phân bổ nguồn vốn đã được Trưởng Ban đại diện Hội 

đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phê duyệt. 

Điều 7. Mục đích sử dụng vốn 

Thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (nếu có) và quy định hiện hành của Ngân 

hàng Chính sách xã hội trong từng thời kỳ đối với từng chương trình cho vay, đối 

tượng cho vay cụ thể. 

Điều 8. Mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, quy trình, thủ 

tục cho vay, bảo đảm tiền vay, gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn 

1. Mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay 

Mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay thực hiện theo quy định của 

Hội đồng nhân dân tỉnh trên cơ sở các quy định hiện hành của Ngân hàng Chính 

sách xã hội và phù hợp với thực tế tại địa phương. 

2. Quy trình, thủ tục cho vay, bảo đảm tiền vay, điều kiện vay vốn, gia hạn 

nợ, chuyển nợ quá hạn thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan và Ngân hàng Chính sách xã hội đối 

với từng chương trình tín dụng chính sách. 

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra, 

kiểm soát hồ sơ, điều kiện vay vốn và tổ chức cho vay đúng đối tượng, đúng mục 

đích, đúng quy định. 
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Điều 9. Quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay 

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện quản lý, hạch toán 

số tiền lãi thu được từ hoạt động cho vay bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác 

theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội và thực hiện quản lý, sử dụng theo 

nguyên tắc thứ tự ưu tiên sau: 

1. Thực hiện trích lập và quản lý dự phòng rủi ro tín dụng chung theo quy 

định tại Quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Chính sách xã hội và các văn 

bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trường hợp tại thời điểm trích lập dự phòng rủi 

ro, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh trên tổng dư nợ thấp hơn 0,75% thì Quỹ dự 

phòng rủi ro tín dụng bằng 0,75% tính trên số dư nợ cho vay (không bao gồm nợ 

quá hạn và nợ khoanh). 

2. Trích phí quản lý nguồn vốn ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách 

xã hội tỉnh theo dư nợ cho vay bình quân, mức phí quản lý là 0,43%/tháng. Trường 

hợp mức phí quản lý Thủ tướng Chính phủ giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội 

trong từng thời kỳ cao hơn mức 0,43%/tháng thì thực hiện theo mức phí quản lý 

Thủ tướng Chính phủ giao. Trường hợp tiền lãi thu được sau khi trích lập quỹ dự 

phòng rủi ro tín dụng chung không đủ trích phí quản lý cho Chi nhánh Ngân hàng 

Chính sách xã hội tỉnh theo quy định thì ngân sách địa phương cấp bù phần còn 

thiếu theo quy định của pháp luật. 

3. Trích tối đa không quá 15% số tiền lãi thu được để chi cho công tác chỉ 

đạo, quản lý, tổng hợp; kiểm tra, giám sát; khen thưởng các tập thể, cá nhân của 

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, của cơ quan, 

đơn vị trong công tác phối hợp đối với các hoạt động có liên quan đến cho vay 

bằng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương, cụ thể: 

a) Trích tối đa không quá 10% lãi thu được cho Ban đại diện Hội đồng quản 

trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp (thông qua cơ quan thường trực là Chi 

nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh) để chi cho công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm 

tra, giám sát, khen thưởng của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính 

sách xã hội các cấp. 

b) Trích tối đa không quá 5% số tiền lãi thu được để chi cho công tác chỉ 

đạo, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, khen thưởng và chi cho các hoạt động 

khác liên quan đến cho vay bằng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương và 

tỷ lệ được hưởng của các cơ quan, đơn vị, như sau: 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 1%; 

Sở Tài chính 2%; 

Sở Nông nghiệp và Môi trường 1%; 

Sở Nội vụ 1%. 
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c) Trường hợp các cơ quan, đơn vị không còn nhu cầu sử dụng kinh phí 

được trích, căn cứ báo cáo quyết toán của đơn vị gửi Chi nhánh Ngân hàng Chính 

sách xã hội tỉnh, các đơn vị thực hiện chuyển phần kinh phí còn dư sau quyết toán 

bổ sung vào nguồn vốn cho vay ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã 

hội tỉnh cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định. 

4. Phần còn lại (nếu có) được bổ sung vào nguồn vốn cho vay. 

5. Nội dung chi và mức chi 

Nội dung chi và mức chi tại khoản 3 Điều 9 Quy chế này do Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành đối với cơ 

quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập và một số nội dung, mức chi đặc 

thù phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Điều 10. Xử lý nợ bị rủi ro 

1. Đối với các khoản nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan: Đối tượng 

được xem xét xử lý rủi ro, nguyên nhân khách quan làm thiệt hại trực tiếp đến vốn 

và tài sản của khách hàng, biện pháp xử lý, hồ sơ pháp lý để xem xét xử lý nợ bị 

rủi ro được áp dụng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế xử lý nợ bị 

rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội. 

2. Đối với các khoản nợ bị rủi ro ngoài phạm vi đối tượng và nguyên nhân 

khách quan được xem xét xử lý rủi ro theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về 

cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội thì thực hiện theo quy 

định của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Thẩm quyền xem xét, xử lý nợ bị rủi ro do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

quyết định. 

4. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xử lý nợ bị rủi ro. 

a) Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chịu trách nhiệm tổng hợp, 

phân tích, phân loại các khoản nợ bị rủi ro; kiểm tra hồ sơ, chứng từ và chịu trách 

nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, hợp pháp của hồ sơ đề nghị xử lý nợ bị rủi ro; có 

văn bản đề nghị xử lý nợ bị rủi ro gửi Sở Tài chính kèm theo hồ sơ có liên quan 

để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm 

quyền. 

b) Trên cơ sở hồ sơ và đề nghị của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội 

tỉnh, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát các nội 

dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. 

5. Nguồn vốn để xử lý nợ bị rủi ro được sử dụng từ Quỹ dự phòng rủi ro tín 

dụng đã được Ngân hàng Chính sách xã hội trích lập đối với cho vay người nghèo 

và các đối tượng chính sách khác từ nguồn vốn ngân sách địa phương. 
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6. Trường hợp Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng không đủ bù đắp, tùy theo tình 

hình thực tế của các khoản vay bị rủi ro, trên cơ sở đề nghị của Chi nhánh Ngân 

hàng Chính sách xã hội tỉnh, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có 

liên quan và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh bổ sung ngân sách tỉnh để xử lý hoặc giảm trực tiếp vào nguồn vốn ủy 

thác của ngân sách tỉnh chuyển qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. 

7. Trường hợp Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng sau khi được sử dụng để xử lý 

xóa nợ bị rủi ro lớn hơn số dư Quỹ dự phòng rủi ro tối đa thì phần chênh lệch được 

bổ sung vào nguồn vốn ủy thác để cho vay theo quy định. 

Điều 11. Chế độ báo cáo 

1. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện chế độ báo cáo 

định kỳ 06 tháng, hằng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất; báo cáo tổng nguồn vốn, 

kết quả cho vay từ nguồn vốn ủy thác gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài chính; 

đồng thời thực hiện các báo cáo phục vụ công tác quản lý, theo dõi nguồn vốn cụ 

thể như sau: 

a) Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác 06 

tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm, nhu cầu vay vốn năm sau: trước ngày 10 

tháng 7 hằng năm. 

b) Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác cả 

năm: trước ngày 10 tháng 01 năm sau. 

c) Báo cáo về hạch toán phân bổ lãi cho vay thu được hằng quý: trước ngày 

10 của tháng đầu quý sau. 

d) Báo cáo phân bổ lãi thu được cả năm: trước ngày 15 tháng 01 hằng năm. 

Các báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và đề nghị của 

Sở Tài chính. 

2. Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh tình hình thực hiện cho vay các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn trên cơ sở 

tổng hợp báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.  

a) Báo cáo 06 tháng: trước ngày 30 tháng 7 hằng năm. 

b) Báo cáo năm: Trước ngày 30 tháng 01 năm sau. 

Điều 12. Hạch toán, theo dõi cho vay, chế độ báo cáo quyết toán 

Việc ghi chép, hạch toán kế toán đối với nguồn vốn ủy thác và dư nợ cho 

vay được theo dõi, hạch toán vào tài khoản kế toán riêng theo các văn bản hướng 

dẫn của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội. 
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

 Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

1. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

a) Căn cứ chương trình mục tiêu quốc gia, mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh và các chương trình mục tiêu khác, có định hướng về nguồn vốn đáp 

ứng nhu cầu hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

b) Trên cơ sở nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng và đề nghị của 

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản 

trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quyết định phân bổ, điều chỉnh nguồn vốn 

theo quy định. 

c) Chỉ đạo và thực hiện kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện cho vay từ 

nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác. 

d) Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội 

tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất bổ sung, chỉnh sửa 

cơ chế chính sách liên quan đến tín dụng chính sách xã hội. 

2. Sở Tài chính  

a) Trên cơ sở nhu cầu vốn do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

tổng hợp, đề xuất và khả năng cân đối ngân sách tỉnh hằng năm, Sở Tài chính tổng 

hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định bố 

trí nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội 

tỉnh để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn 

theo quy định. 

b) Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh và đề nghị của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, thực 

hiện chuyển nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính 

sách xã hội tỉnh theo quy định. 

c) Ký hợp đồng ủy thác, phụ lục hợp đồng ủy thác với Chi nhánh Ngân hàng 

Chính sách xã hội tỉnh; thực hiện kiểm tra việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân 

sách tỉnh ủy thác theo quy định. 

d) Trên cơ sở hồ sơ và đề nghị của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội 

tỉnh, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát các nội dung thuộc phạm 

vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, quyết định xử lý nợ bị rủi ro theo quy định tại Điều 10 Quy chế này. 
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đ) Trường hợp Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng không đủ bù đắp, trên cơ sở 

đề nghị của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, chủ trì, phối hợp với các 

sở, ngành có liên quan và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Quy chế 

này. 

3. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

a) Tổ chức quản lý nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác; thực hiện cho vay 

đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng quy định và theo quyết định phân bổ nguồn 

vốn được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm sử dụng hiệu quả và bảo toàn 

nguồn vốn được ủy thác. 

 b) Ký hợp đồng ủy thác, phụ lục hợp đồng ủy thác với Sở Tài chính; thực 

hiện hạch toán kế toán đối với nguồn vốn và dư nợ từ nguồn vốn ngân sách tỉnh 

ủy thác theo quy định. 

c) Tham mưu Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách 

xã hội tỉnh thực hiện phân bổ, điều chỉnh nguồn vốn cho vay các chương trình tín 

dụng chính sách trên cơ sở nhu cầu thực tế của các đối tượng thụ hưởng và tình 

hình thực hiện tại địa phương theo quy định. 

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, 

tổng hợp nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn; đề xuất nhu 

cầu nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu cấp 

có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định. 

đ) Chủ trì tổng hợp, phân tích, phân loại các khoản nợ bị rủi ro; kiểm tra hồ 

sơ, chứng từ và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, hợp pháp của hồ sơ đề 

nghị xử lý nợ bị rủi ro; có văn bản đề nghị xử lý nợ bị rủi ro gửi Sở Tài chính kèm 

theo hồ sơ có liên quan để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định theo quy định tại Điều 10 Quy chế này. 

e) Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan trong việc rà soát, 

xử lý nợ bị rủi ro theo quy định tại Điều 10 Quy chế này. 

g) Phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện 

kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội, bảo đảm thực hiện 

đúng quy định. 

h) Công khai các quy định về chương trình tín dụng chính sách từ nguồn vốn 

ngân sách tỉnh ủy thác tại trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các 

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, điểm giao dịch xã và các hình thức 

công khai khác theo quy định. 

i) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục cho vay, bảo đảm tiền 

vay, điều kiện vay vốn, định kỳ trả nợ, thu lãi, xử lý nợ đến hạn, gia hạn nợ, chuyển 

nợ quá hạn theo quy định hiện hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, 
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ngành có liên quan và Ngân hàng Chính sách xã hội đối với từng chương trình tín 

dụng chính sách. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, 

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có 

liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. 

k) Quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí được giao quản lý từ phân 

phối lãi cho vay bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm 

và đúng quy định. 

l) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 11 Quy chế này và các 

báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

m) Phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, tổng hợp danh sách tập 

thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội; đề 

xuất việc khen thưởng và tổ chức thực hiện khen thưởng từ nguồn kinh phí được 

phân phối từ lãi cho vay bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác theo quy định của 

pháp luật và quy định của cấp có thẩm quyền. 

4.  Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác 

a) Tuyên truyền, vận động và hướng dẫn thành lập Tổ tiết kiệm và vay vốn 

để thực hiện ủy thác cho vay. 

b) Tổ chức kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động tín dụng theo văn bản liên 

tịch và hợp đồng ủy thác đã ký với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. 

5. Sở Nông nghiệp và Môi trường 

 a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. 

Hướng dẫn, triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo, trong đó có chính 

sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.  

b) Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Chi nhánh Ngân hàng Chính 

sách xã hội tỉnh tham mưu cấp thẩm quyền về cơ chế, chính sách cụ thể về tín 

dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.  

 c) Tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn.  

 d) Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các đơn vị 

liên quan kiểm tra nguồn ngân sách tỉnh ủy thác để cho vay thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. 

e) Phối hợp với Sở Tài chính có ý kiến đối với hồ sơ xử lý nợ bị rủi ro thuộc 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. 

6. Sở Nội vụ 
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a) Phối hợp với Sở Tài chính có ý kiến đối với hồ sơ xử lý nợ bị rủi ro thuộc 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. 

b) Kiểm tra, đánh giá kết quả cho vay tạo việc làm cho người lao động trong 

và ngoài nước trên địa bàn theo định kỳ 6 tháng và hàng năm, báo cáo kết quả cho 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

7. Ủy ban nhân dân xã, phường 

a) Chịu trách nhiệm xác nhận đối tượng vay vốn theo từng chương trình cho 

vay quy định tại Quy chế này. 

b) Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, tổ chức chính 

trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra việc sử dụng vốn vay, đôn 

đốc trả nợ, trả lãi; kiểm tra, phúc tra hộ vay vốn bị rủi ro trên địa bàn. 

c) Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh xử lý các 

trường hợp nợ chây ỳ, nợ quá hạn, hướng dẫn hộ vay lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ 

bị rủi ro do nguyên nhân khách quan; tham gia tổ đôn đốc thu hồi nợ khó đòi. 

d) Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh rà soát, tổng 

hợp nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn; công khai thông tin về chương 

trình tín dụng chính sách tại trụ sở UBND cấp xã, điểm giao dịch xã và trên hệ thống 

thông tin cơ sở; phối hợp xác nhận, cập nhật biến động đối tượng vay; tham gia 

kiểm tra sau vay theo đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội; phối hợp tuyên 

truyền, vận động người vay sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng hạn. 

8. Trách nhiệm của người vay 

a) Kê khai hồ sơ đầy đủ, trung thực, chính xác. 

b) Sử dụng vốn vay đúng mục đích. 

c) Hoàn trả tiền gốc, tiền lãi đúng quy định. 

d) Chấp hành các quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội khi tham gia 

vay vốn. 

Điều 14. Tổ chức thực hiện 

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Quy chế này được 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng 

quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn 

vị kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính để chủ trì, phối hợp với Sở Nội 

vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./. 
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    ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         Số: 102/2026/QĐ-UBND                      Đắk Lắk, ngày 15 tháng 9 năm 2026 

 

                                QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết số 257/2025/QH15 của Quốc hội phê duyệt Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số      

788/TTr-SNNMT ngày 18 tháng 8 năm 2026; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn 

mới giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quyết định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã 

hội, Ủy ban nhân dân các xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình 

triển khai Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk. 

Điều 2. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới 

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
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1. Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội được giao phụ trách tiêu 

chí, chỉ tiêu có trách nhiệm: 

a) Căn cứ hướng dẫn của các Bộ, cơ quan trung ương và quy định tại Quyết 

định này, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn nghiệp vụ, hồ sơ 

minh chứng; tổ chức theo dõi, thẩm định, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu được giao 

phụ trách. 

b) Định kỳ (06 tháng, hằng năm) và đột xuất theo yêu cầu, báo cáo kết quả 

thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu được giao phụ trách, gửi Sở Nông nghiệp và Môi 

trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

và Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. 

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện 

Quyết định này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.  

b) Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, chủ trì, phối 

hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các 

xã nghiên cứu, rà soát, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ 

sung Quyết định này đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. 

3. Ủy ban nhân dân các xã 

a) Chủ động rà soát, đánh giá mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu; xây dựng kế 

hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới đảm bảo thực chất, hiệu quả. 

b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội cùng cấp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn. 

c) Định kỳ (6 tháng, hằng năm) và đột xuất báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi 

trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn xã. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 9 năm 2026. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình 

mục tiêu quốc gia tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thủ trưởng các, 

sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và 

các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                          KT. CHỦ TỊCH 

                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                                                                          Nguyễn Thiên Văn 
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Phụ lục: 

BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 102/2026/QĐ-UBND) 

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã 

Đơn vị chủ trì, 

hướng dẫn, đánh 

giá, thẩm định 

Xã nhóm 1 Xã nhóm 2 Xã nhóm 3  

1 Quy hoạch 

1.1. Có quy hoạch chung 

xã hoặc quy hoạch đô thị 

được phê duyệt, được 

công bố công khai đúng 

thời hạn và ban hành kế 

hoạch thực hiện quy 

hoạch 

Đạt 

Có quy hoạch 

chung đô thị hoặc 

quy hoạch chung 

khu kinh tế, khu du 

lịch quốc gia hoặc 

quy hoạch chung xã 

được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt 

Có quy hoạch 

chung đô thị hoặc 

quy hoạch chung xã 

được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt 

Có quy hoạch 

chung xã được cấp 

có thẩm quyền 

phê duyệt 

Sở Xây dựng 

1.2. Có quy hoạch chi tiết 

xây dựng trung tâm xã 

hoặc quy hoạch chi tiết 

điểm dân cư mới 

Đạt 

Có quy hoạch chi tiết cụ thể hóa quy hoạch 

chung đô thị hoặc quy hoạch phân khu 

(nếu có) hoặc quy hoạch chung xã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt 

Không quy định Sở Xây dựng 

1.3. Có quy chế quản lý 

kiến trúc được phê duyệt 

hoặc được tích hợp trong 

quy hoạch chung xã 

Đạt 

Có quy chế quản lý kiến trúc đô thị hoặc 

quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư 

nông thôn hoặc nội dung quy hoạch chung 

xã có tích hợp Quy chế quản lý kiến trúc 

điểm dân cư nông thôn 

Không quy định Sở Xây dựng 

2 
Hạ tầng kinh 

tế - xã hội 

2.1. Hệ thống đường giao 

thông nông thôn trên địa 

bàn xã đảm bảo kết nối và 

Đạt a) Bảo đảm kết nối giao thông tuân thủ quy định  
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã 

Đơn vị chủ trì, 

hướng dẫn, đánh 

giá, thẩm định 

Xã nhóm 1 Xã nhóm 2 Xã nhóm 3  

được bảo trì hằng năm; tỷ 

lệ đường xã đạt chuẩn 

theo quy hoạch đạt 100%, 

tỷ lệ km đường xã được 

trồng cây xanh dọc tuyến 

đường đạt ≥ 50%; đường 

thôn, ngõ, xóm được cứng 

hóa 

b) Có 100% đường 

xã được đầu tư xây 

dựng hoặc nâng cấp 

cải tạo đạt chuẩn quy 

hoạch được duyệt, 

phù hợp với tốc độ 

đô thị hóa 

b) Có 100% đường xã được đầu tư xây 

dựng hoặc nâng cấp cải tạo đạt chuẩn quy 

hoạch được duyệt 

Sở Xây dựng 

c) Có 100% đường 

xã đạt cấp kỹ thuật 

đường đô thị theo 

Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN13592:2022 

Đường đô thị – Yêu 

cầu thiết kế 

c) Có 100% đường 

xã có cấp kỹ thuật tối 

thiểu đạt cấp B theo 

Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN 10380:2014 

Đường giao thông 

nông thôn – Yêu cầu 

thiết kế; bảo đảm có 

đủ các công trình hạ 

tầng kỹ thuật cần 

thiết 

c) Có 100% 

đường xã có cấp 

kỹ thuật tối thiểu 

đạt cấp B theo 

Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN 

10380:2014 

Đường giao thông 

nông thôn – Yêu 

cầu thiết kế 

 

d) Có tối thiểu 50% chiều dài đường xã được trồng cây xanh dọc tuyến 

đường 
 

đ) Có 100% đường 

thôn, ngõ, xóm được 

cứng hóa (bê tông hóa 

hoặc nhựa hóa) 

đ) Có tối thiểu 90% 

đường thôn, ngõ, xóm 

được cứng hóa (bê 

tông hóa hoặc nhựa 

hóa) 

đ) Đường thôn, ngõ, 

xóm được cứng hóa 

(bê tông hóa hoặc 

nhựa hóa) 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã 

Đơn vị chủ trì, 

hướng dẫn, đánh 

giá, thẩm định 

Xã nhóm 1 Xã nhóm 2 Xã nhóm 3  

e) Có 100% đường giao thông nông thôn trên địa bàn được tổ 

chức thực hiện công tác bảo trì hàng năm 
 

2.2. Các công trình thủy 

lợi do xã quản lý được bảo 

trì hàng năm, đảm bảo 

diện tích đất sản xuất 

nông nghiệp được tưới và 

tiêu nước chủ động 

Đạt 

a) Các công trình thủy lợi do xã quản lý được bảo trì hằng năm  

b) Diện tích đất sản 

xuất nông nghiệp 

được tưới và tiêu 

nước chủ động đạt 

tỷ lệ ≥ 90% 

b) Diện tích đất sản 

xuất nông nghiệp 

được tưới và tiêu 

nước chủ động đạt 

tỷ lệ ≥ 80% 

b) Diện tích đất 

sản xuất nông 

nghiệp được tưới 

và tiêu nước chủ 

động phù hợp với 

điều kiện địa hình, 

thủy văn, tập quán 

canh tác địa 

phương 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

c) Có áp dụng công 

nghệ tiên tiến, phù 

hợp với phát triển 

nông nghiệp đô thị 

c) Có áp dụng các 

biện pháp tưới tiết 

kiệm đối với cây 

trồng chủ lực 

Không quy định 

2.3. Đảm bảo yêu cầu chủ 

động về phòng, chống 

thiên tai theo phương 

châm 4 tại chỗ 

Đạt Tốt Khá Đạt 
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã 

Đơn vị chủ trì, 

hướng dẫn, đánh 

giá, thẩm định 

Xã nhóm 1 Xã nhóm 2 Xã nhóm 3  

2.4. Tỷ lệ hộ có đăng ký 

trực tiếp và được sử dụng 

điện sinh hoạt, sản xuất 

đảm bảo an toàn, tin cậy 

và ổn định 

≥ 98% ≥ 99% ≥ 99% ≥ 98% 
Sở Công 

Thương 

2.5. Cơ sở hạ tầng thương 

mại nông thôn 
Đạt 

Có chợ đạt chuẩn 

chợ kinh doanh 

thực phẩm theo 

TCVN 11856:2017 

hoặc có siêu thị 

hạng 3 trở lên bảo 

đảm các tiêu chí 

quy định tại Thông 

tư số 33/2022/TT-

BCT ngày 20/12/2022 

của Bộ Công Thương 

Đáp ứng một trong 

các yêu cầu sau: 

a) Có chợ đạt tiêu chí 

theo quy định tại 

Thông tư số 

17/2026/TT-BCT 

ngày 31/3/2026 của 

Bộ Công Thương và 

đáp ứng một trong hai 

điều kiện: đáp ứng các 

yêu cầu chung theo 

tiêu chuẩn đánh giá 

chợ kinh doanh thực 

phẩm của TCVN 

11856:2017; hoặc chợ 

có ít nhất 01 khu vực 

kinh doanh đáp ứng 

yêu cầu đối với cơ sở 

kinh doanh thực phẩm 

tại chợ của TCVN 

11856:2017 

Có chợ đạt tiêu chí 

theo quy định 

hoặc có một trong 

các loại hình cơ sở 

bán lẻ khác phù 

hợp quy định tại 

Thông tư số 

17/2026/TT-BCT 

ngày 31/3/2026 

của Bộ Công 

Thương 

Sở Công 

Thương 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã 

Đơn vị chủ trì, 

hướng dẫn, đánh 

giá, thẩm định 

Xã nhóm 1 Xã nhóm 2 Xã nhóm 3  

b) Có siêu thị mini 

trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 

17/2026/TT-BCT 

ngày 31/3/2026 của 

Bộ Công Thương 

2.6. Có hạ tầng viễn thông 

đảm bảo phủ sóng, 

internet đến 100% khu 

dân cư nông thôn, vùng 

sản xuất 

Đạt Đạt Đạt Đạt 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 

3 
Phát triển kinh 

tế nông thôn 

3.1. Tốc độ tăng thu nhập 

bình quân đầu người 

Bình quân 

9,5% -

12%/năm 

≥ 11% ≥ 9,5% Thống kê tỉnh 

3.2. Vùng nguyên liệu tập 

trung đối với cây trồng, vật 

nuôi chủ lực của xã được 

chứng nhận chất lượng, 

gắn với chế biến và tiêu thụ 

sản phẩm 

Đạt Đạt Đạt Đạt 
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

3.3. Có mô hình nông 

nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao hoặc mô hình 

kinh tế xanh hoặc mô hình 

kinh tế tuần hoàn hiệu quả 

≥ 01 mô 

hình 
≥ 03 mô hình ≥ 02 mô hình ≥ 01 mô hình 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã 

Đơn vị chủ trì, 

hướng dẫn, đánh 

giá, thẩm định 

Xã nhóm 1 Xã nhóm 2 Xã nhóm 3  

3.4. Có kế hoạch và thực 

hiện hiệu quả kế hoạch 

phát triển sản phẩm 

OCOP gắn với đặc trưng, 

thế mạnh của địa phương 

Đạt 

a) Có kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP 

giai đoạn 2026 - 2030 

a) Có kế hoạch 

phát triển sản 

phẩm OCOP giai 

đoạn 2026 - 2030 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

b) Có ít nhất 01 sản phẩm OCOP 4 sao trở 

lên còn thời hạn, hoặc có ít nhất 02 sản 

phẩm OCOP 3 sao còn thời hạn và có lộ 

trình cụ thể trong kế hoạch để phát triển ít 

nhất 01 sản phẩm OCOP 4 sao trở lên 

b) Có sản phẩm 

OCOP được công 

nhận đạt 3 sao trở 

lên còn thời hạn 

c) Tỷ lệ chủ thể là các hợp tác xã, doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; tỷ lệ phụ nữ, đồng bào 

dân tộc thiểu số, người khuyết tật (nếu có) 

điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh 

duy trì bằng kết quả ở thời điểm ngày 31 

tháng 12 của năm trước liền kề năm đánh 

giá 

c) Tỷ lệ chủ thể là các 

hợp tác xã, doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; tỷ 

lệ phụ nữ, đồng bào 

dân tộc thiểu số, 

người khuyết tật (nếu 

có) điều hành hoạt 

động sản xuất, kinh 

doanh duy trì tối thiểu 

bằng kết quả ở thời 

điểm ngày 31 tháng 

12 của năm trước liền 

kề năm đánh giá 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã 

Đơn vị chủ trì, 

hướng dẫn, đánh 

giá, thẩm định 

Xã nhóm 1 Xã nhóm 2 Xã nhóm 3  

3.5. Các mô hình du lịch 

nông thôn (nếu có) trong 

quy hoạch chung xã được 

đầu tư hạ tầng đồng bộ kết 

nối và hoạt động hiệu quả 

gắn với đặc trưng của địa 

phương 

Đạt 

a) 100% điểm du lịch nông thôn trên địa bàn xã 

được công nhận là điểm du lịch hoặc là điểm du 

lịch cộng đồng hoặc được công nhận là sản 

phẩm OCOP 

a) 100% điểm du 

lịch nông thôn trên 

địa bàn xã được công 

nhận là điểm du lịch 

hoặc là điểm du lịch 

cộng đồng hoặc 

được công nhận là 

sản phẩm OCOP. 

Trong đó, ít nhất 01 

điểm du lịch đặc 

trưng, thể hiện bản 

sắc độc đáo của xã 

được công nhận sản 

phẩm OCOP 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

b) Có sự tăng trưởng về quy mô lượng khách du lịch hằng năm 

(trong 02 năm trước liền kề năm đánh giá) 
 

3.6. Xã có hợp tác xã hoạt 

động hiệu quả 
Đạt 

Khi có tối thiểu 01 hợp tác xã đạt các yêu 

cầu sau: 

a) Tổ chức, hoạt động theo đúng quy định 

của Luật Hợp tác xã hiện hành 

b) Kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính 

của hợp tác xã trong 02 năm liên tiếp liền 

kề trước năm được đề nghị xét công nhận 

đạt chuẩn nông thôn mới 

c) Có tối thiểu 01 loại sản phẩm, dịch vụ 

Khi có tối thiểu 01 

hợp tác xã đạt các 

yêu cầu sau: 

a) Tổ chức, hoạt 

động theo đúng quy 

định của Luật Hợp 

tác xã hiện hành 

b) Kinh doanh có lãi 

theo báo cáo tài 

Sở Tài chính 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã 

Đơn vị chủ trì, 

hướng dẫn, đánh 

giá, thẩm định 

Xã nhóm 1 Xã nhóm 2 Xã nhóm 3  

cung ứng cho thành viên chính thức phù 

hợp với từng loại hình hợp tác xã 

d) Có từ 07 thành viên trở lên; số lượng 

thành viên trong 02 năm liên tiếp liền kề 

trước năm được đề nghị xét công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới tăng tối thiểu 

5%/năm (hoặc 10 thành viên/năm) 

chính của hợp tác xã 

trong 02 năm liên 

tiếp liền kề trước 

năm được đề nghị 

xét công nhận đạt 

chuẩn nông thôn 

mới 

c) Có tối thiểu 01 

loại sản phẩm, dịch 

vụ cung ứng cho 

thành viên chính 

thức phù hợp với 

từng loại hình hợp 

tác xã 

d) Có từ 05 thành 

viên trở lên; số lượng 

thành viên trong 02 

năm liên tiếp liền kề 

trước năm được đề 

nghị xét công nhận 

đạt chuẩn nông thôn 

mới tăng tối thiểu 

5%/năm (hoặc 10 

thành viên/năm) 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã 

Đơn vị chủ trì, 

hướng dẫn, đánh 

giá, thẩm định 

Xã nhóm 1 Xã nhóm 2 Xã nhóm 3  

3.7. Có tổ khuyến nông 

cộng đồng hoạt động hiệu 

quả 

≥ 01 Không quy định ≥ 01 ≥ 01 
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

3.8. Tỷ lệ hộ nông dân sản 

xuất, kinh doanh giỏi theo 

quy định 

≥ 40% ≥ 60% ≥ 50% ≥ 40% 
Hội Nông dân 

tỉnh 

3.9. Có hoạt động phát 

triển kinh tế tư nhân trên 

địa bàn gắn với tạo việc 

làm, thu nhập cho người 

lao động địa phương 

Đạt 

a) Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động hỗ trợ doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn; hoặc tổ chức triển khai hoạt 

động hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn theo 

nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao 

Sở Tài chính 
b) Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới tăng 

trung bình từ 10%/năm trở lên trong 02 năm liên tiếp liền kề 

trước năm được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 

c) Số lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh tăng từ 5% trở lên so với năm trước năm được 

đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã 

Đơn vị chủ trì, 

hướng dẫn, đánh 

giá, thẩm định 

Xã nhóm 1 Xã nhóm 2 Xã nhóm 3  

3.10. Có khu công nghiệp 

hoặc cụm công nghiệp 

hoặc làng nghề được công 

nhận hoặc khu vực sản 

xuất dịch vụ quy mô phù 

hợp được quy hoạch, đầu 

tư xây dựng đảm bảo đáp 

ứng các quy định của 

pháp luật 

≥ 01 ≥ 01 ≥ 01 ≥ 01 

Sở Công 

Thương phụ 

trách nội 

dung Cụm công 

nghiệp; 

Ban quản lý các 

khu kinh tế và 

các khu công 

nghiệp Đắk Lắk 

phụ trách   nội 

dung Khu công 

nghiệp; 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

phụ trách 

nội   dung 

Làng  nghề 

được công nhận 

và nội dung Khu 

vực sản xuất 

dịch vụ 

4 

Đào tạo nguồn 

nhân lực nông 

thôn 

4.1. Tỷ lệ lao động qua 

đào tạo có bằng cấp, 

chứng chỉ 

≥ 27% ≥ 40% ≥ 35% ≥ 27% Sở Nội vụ 

4.2. Tỷ lệ người trong độ 

tuổi theo học các trình độ 
Đạt ≥ 60% ≥ 50% ≥ 40% 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
 Đ

Ắ
K

 LẮ
K

/Số 92/N
gày 17-9-2026

31

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã 

Đơn vị chủ trì, 

hướng dẫn, đánh 

giá, thẩm định 

Xã nhóm 1 Xã nhóm 2 Xã nhóm 3  

sau trung học phổ thông 

5 
Văn hóa, Giáo 

dục, Y tế 

5.1. Xã đạt tiêu chí về 

phát triển văn hóa 
Đạt 

Đảm bảo đạt các yêu cầu: (1) Về cơ sở vật chất văn hóa; (2) Về 

hoạt động văn hóa cơ sở; (3) Về xây dựng đời sống văn hóa cơ 

sở; (4) Về di sản văn hóa; (5) Về chuyển đổi số, dữ liệu số và 

(6) Về nhân lực quản lý văn hóa 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

5.2. Xã đạt tiêu chí về 

phát triển giáo dục 
Đạt 

a)  Tỷ lệ trường học 

các cấp (mầm non, 

tiểu học, trung học 

cơ sở hoặc trường 

phổ thông có nhiều 

cấp học có cấp học 

cao nhất là trung 

học cơ sở) đạt 

chuẩn quốc gia: ≥ 

90% 

a) Tỷ lệ trường học 

các cấp (mầm non, 

tiểu học, trung học 

cơ sở hoặc trường 

phổ thông có nhiều 

cấp học có cấp học 

cao nhất là trung 

học cơ sở) đạt chuẩn 

quốc gia: ≥ 80% 

a) Tỷ lệ trường 

học các cấp (mầm 

non, tiểu học, 

trung học cơ sở 

hoặc trường phổ 

thông có nhiều 

cấp học có cấp học 

cao nhất là trung 

học cơ sở) đạt 

chuẩn quốc gia: ≥ 

70% 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

b)  Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 

tuổi 

 

c)  Duy trì, nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục 

mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã 

Đơn vị chủ trì, 

hướng dẫn, đánh 

giá, thẩm định 

Xã nhóm 1 Xã nhóm 2 Xã nhóm 3  

d)  Giáo dục bắt buộc hết trung học cơ sở 

đ) Tỷ lệ người 

trong độ tuổi hoàn 

thành cấp trung học 

phổ thông và tương 

đương: ≥ 90% 

đ) Tỷ lệ người trong 

độ tuổi hoàn thành 

cấp trung học phổ 

thông và tương 

đương: ≥ 85% 

đ) Tỷ lệ người 

trong độ tuổi hoàn 

thành cấp trung 

học phổ thông và 

tương đương: ≥ 

80% 

 e) Tỷ lệ học sinh 

hoàn thành trung 

học cơ sở được tiếp 

tục học trung học 

phổ thông và các 

trình độ khác: ≥ 

90% 

e) Tỷ lệ học sinh 

hoàn thành trung 

học cơ sở được tiếp 

tục học trung học 

phổ thông và các 

trình độ khác: ≥ 

85% 

e) Tỷ lệ học sinh 

hoàn thành trung 

học cơ sở được 

tiếp tục học trung 

học phổ thông và 

các trình độ khác: 

≥ 80% 

g) Có trung tâm học tập cộng đồng và được nâng cấp thành 

trung tâm học tập số 

 

h) Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã 

Đơn vị chủ trì, 

hướng dẫn, đánh 

giá, thẩm định 

Xã nhóm 1 Xã nhóm 2 Xã nhóm 3  

5.3. Xã đạt tiêu chí quốc 

gia về y tế 
Đạt Đạt Đạt Đạt Sở Y tế 

5.4. Trạm y tế xã theo mô 

hình đơn vị sự nghiệp 

công lập, bảo đảm cung 

ứng dịch vụ cơ bản, thiết 

yếu về phòng bệnh, chăm 

sóc sức khỏe ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh và 

các dịch vụ chăm sóc xã 

hội 

Đạt Đạt Đạt Đạt Sở Y tế 

6 

Giảm nghèo 

và An sinh xã 

hội 

6.1. Tỷ lệ nghèo đa chiều ≤ 2% ≤ 2% ≤ 5% ≤ 13% 
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

6.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên 

cố 
≥ 75% ≥ 95% ≥ 85% ≥ 75% Sở Xây dựng 

6.3. Tỷ lệ hộ được sử 

dụng nước sạch theo quy 

chuẩn 

Đạt 

Có tỷ lệ hộ được sử 

dụng nước sạch 

theo quy chuẩn ≥ 

80% (trong đó phải 

có tỷ lệ hộ được sử 

dụng nước sạch 

theo quy chuẩn từ 

công trình cấp nước 

Có tỷ lệ hộ được sử 

dụng nước sạch 

theo quy chuẩn ≥ 

70% (trong đó phải 

có tỷ lệ hộ được sử 

dụng nước sạch 

theo quy chuẩn từ 

công trình cấp nước 

Có tỷ lệ hộ được 

sử dụng nước sạch 

theo quy chuẩn ≥ 

40% (bao gồm tỷ 

lệ hộ sử dụng 

nước sạch từ công 

trình cấp nước hộ 

gia đình và công 

trình cấp nước tập 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
 Đ

Ắ
K

 LẮ
K

/Số 92/N
gày 17-9-2026

34

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã 

Đơn vị chủ trì, 

hướng dẫn, đánh 

giá, thẩm định 

Xã nhóm 1 Xã nhóm 2 Xã nhóm 3  

tập trung ≥ 40%) tập trung ≥ 30%) trung (nếu có)) 

6.4. Tỷ lệ hộ đạt tiêu 

chuẩn “5 không, 3 sạch, 3 

an” 

Đạt Đạt Đạt Đạt 
Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh 

6.5. Đảm bảo bình đẳng 

giới và phòng ngừa, ứng 

phó với bạo lực trên cơ sở 

giới 

Đạt Đạt Đạt Đạt Sở Nội vụ 

6.6. Có hoạt động phòng, 

chống xâm hại trẻ em; 

chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ 

giúp trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt trên địa bàn (nếu 

có) 

Đạt Đạt Đạt Đạt Sở Y tế 

6.7. Đảm bảo an toàn thực 

phẩm 
Đạt 

100% số hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên 

địa bàn xã tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

7 

Khoa học công 

nghệ và 

Chuyển đổi số 

7.1. Điểm bưu chính phục 

vụ công cộng và chính 

quyền số tại địa bàn 

Đạt Đạt Đạt Đạt 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã 

Đơn vị chủ trì, 

hướng dẫn, đánh 

giá, thẩm định 

Xã nhóm 1 Xã nhóm 2 Xã nhóm 3  

7.2. Tỷ lệ số hóa dữ liệu 

về nông nghiệp và môi 

trường 

Đạt 

a) Hồ sơ công việc 

về nông nghiệp và 

môi trường của xã 

(tại xã) được xử lý 

trên môi trường 

điện tử (trừ hồ sơ 

công việc thuộc 

phạm vi bí mật nhà 

nước) và sử dụng 

chữ ký số chuyên 

dùng công vụ (dùng 

cho cá nhân, tổ 

chức) để giải quyết 

công việc đạt tỷ lệ ≥ 

95% 

a) Hồ sơ công việc 

về nông nghiệp và 

môi trường của xã 

(tại xã) được xử lý 

trên môi trường 

điện tử (trừ hồ sơ 

công việc thuộc 

phạm vi bí mật nhà 

nước) và sử dụng 

chữ ký số chuyên 

dùng công vụ (dùng 

cho cá nhân, tổ 

chức) để giải quyết 

công việc đạt tỷ lệ ≥ 

85% 

a) Hồ sơ công việc 

về nông nghiệp và 

môi trường của xã 

(tại xã) được xử lý 

trên môi trường 

điện tử (trừ hồ sơ 

công việc thuộc 

phạm vi bí mật 

nhà nước) và sử 

dụng chữ ký số 

chuyên dùng công 

vụ (dùng cho cá 

nhân, tổ chức) để 

giải quyết công 

việc đạt tỷ lệ ≥ 

70% 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

b) Hồ sơ, tài liệu công việc về nông nghiệp và môi trường phát 

sinh mới được tạo lập và xử lý trên môi trường điện tử đạt tỷ lệ 

100%; hoàn thành số hóa tài liệu lưu trữ 
 

c) Tỷ lệ thủ tục hành chính về nông nghiệp và môi trường cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến trên tổng số thủ tục hành chính về 

nông nghiệp và môi trường của xã đạt 100% 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã 

Đơn vị chủ trì, 

hướng dẫn, đánh 

giá, thẩm định 

Xã nhóm 1 Xã nhóm 2 Xã nhóm 3  

d) Tỷ lệ số hóa hồ 

sơ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính điện tử về 

nông nghiệp và môi 

trường của xã đạt ≥ 

95% 

d) Tỷ lệ số hóa hồ 

sơ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính điện tử về 

nông nghiệp và môi 

trường của xã đạt ≥ 

85% 

d) Tỷ lệ số hóa hồ 

sơ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính điện tử về 

nông nghiệp và 

môi trường của xã 

đạt ≥ 70% Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
đ) Tỷ lệ khai thác, 

sử dụng lại thông 

tin, dữ liệu số hóa 

về nông nghiệp và 

môi trường của xã 

đạt ≥ 95% 

đ) Tỷ lệ khai thác, 

sử dụng lại thông 

tin, dữ liệu số hóa 

về nông nghiệp và 

môi trường của xã 

đạt ≥ 85% 

đ) Tỷ lệ khai thác, 

sử dụng lại thông 

tin, dữ liệu số hóa 

về nông nghiệp và 

môi trường của xã 

đạt ≥ 70% 

7.3. Triển khai hiệu quả 

hoạt động thương mại điện 

tử 

Đạt Đạt Đạt Không quy định 
Sở Công 

Thương 

7.4. Có mô hình thôn  

thông minh 

≥ 01 mô 

hình 
≥ 02 mô hình ≥ 01 mô hình Không quy định 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

8 

Môi trường và 

cảnh quan 

nông thôn 

8.1. Hệ thống thu gom, 

vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn (nếu có) trên địa 

bàn đảm bảo yêu cầu về 

bảo vệ môi trường; tỷ lệ 

chất thải rắn sinh hoạt 

Đạt Đạt Đạt Đạt 
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã 

Đơn vị chủ trì, 

hướng dẫn, đánh 

giá, thẩm định 

Xã nhóm 1 Xã nhóm 2 Xã nhóm 3  

được phân loại, thu gom, 

xử lý đạt ≥ 80%; tỷ lệ chất 

thải rắn sinh hoạt chôn lấp 

trực tiếp ≤ 50% tổng 

lượng chất thải rắn phát 

sinh 

8.2. Tỷ lệ chất thải chăn 

nuôi, chất thải hữu cơ, phụ 

phẩm nông nghiệp được 

thu gom, xử lý, tái chế 

thành sản phẩm, nguyên 

liệu, nhiên liệu, phân bón 

≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% 
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

8.3. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ, làng 

nghề (nếu có) theo quy 

hoạch và tuân thủ quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi 

trường 

100% 100% 100% 100% 
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

8.4. Có phương án và thực 

hiện phương án phù hợp 

về thoát nước, thu gom và 

xử lý nước thải sinh hoạt 

tại các khu dân cư nông 

Đạt 

a) Phương án thoát nước và thu gom: Xã phải có phương án 

thoát nước mặt và thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt phù hợp 

với địa hình và khu dân cư; có giải pháp xây dựng công trình 

và phi công trình nhằm giảm thiểu ngập úng và ô nhiễm môi 

trường 

Sở Xây dựng 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã 

Đơn vị chủ trì, 

hướng dẫn, đánh 

giá, thẩm định 

Xã nhóm 1 Xã nhóm 2 Xã nhóm 3  

thôn trên địa bàn xã đảm 

bảo yêu cầu về bảo vệ môi 

trường 

b) Chỉ tiêu xử lý nước thải sinh hoạt: Đảm bảo tỷ lệ nước thải 

sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng các biện pháp phù hợp 

(phi tập trung) đạt ≥ 50%. Biện pháp phù hợp: Có thể áp dụng 

các mô hình xử lý nước thải phi tập trung (cho cụm hộ gia đình 

hoặc khu dân cư nông thôn) dựa trên đặc thù mật độ dân cư và 

điều kiện tự nhiên 

c) Có ít nhất 01 

công trình xử lý 

nước thải sinh hoạt 

tập trung áp dụng 

biện pháp kỹ thuật 

phù hợp, nước thải 

đầu ra đạt quy 

chuẩn kỹ thuật môi 

trường 

Không quy định  

8.5. Cảnh quan, không gian 

xanh - sạch - đẹp, an toàn; 

có mô hình cải tạo, phục hồi 

cảnh quan, xử lý chất lượng 

nước mặt ao hồ, kênh 

mương trên địa bàn 

Đạt Đạt Đạt Đạt 
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

9 

Xây dựng hệ 

thống chính trị 

và Hành chính 

công 

9.1. Đảng bộ, chính quyền, 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội xã 

được đánh giá, xếp loại 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 

Đạt Đạt Đạt Đạt Sở Nội vụ 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã 

Đơn vị chủ trì, 

hướng dẫn, đánh 

giá, thẩm định 

Xã nhóm 1 Xã nhóm 2 Xã nhóm 3  

lên 

9.2. Trung tâm phục vụ 

hành chính công hoạt 

động hiệu quả, tỷ lệ thủ 

tục hành chính được thực 

hiện theo dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình đạt ≥ 

90% 

Đạt Đạt Đạt Đạt 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

(Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh) 

10 

Tiếp cận pháp 

luật và An 

ninh, Quốc 

phòng 

10.1. Xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật 
Đạt Đạt Đạt Đạt Sở Tư pháp 

10.2. An ninh, trật tự được 

bảo đảm; phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc hoạt động hiệu quả; 

lực lượng tham gia bảo vệ 

an ninh, trật tự ở cơ sở 

phát huy hiệu quả, đảm 

bảo số lượng, chất lượng, 

điều kiện hoạt động 

Đạt Đạt Đạt Đạt Công an tỉnh 

10.3. Có hệ thống camera 

AI giám sát an ninh trên 

địa bàn toàn xã 

Đạt Đạt Đạt Đạt Công an tỉnh 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

chung 

Yêu cầu đối với từng nhóm xã 

Đơn vị chủ trì, 

hướng dẫn, đánh 

giá, thẩm định 

Xã nhóm 1 Xã nhóm 2 Xã nhóm 3  

 10.4. Xây dựng lực lượng 

dân quân “vững mạnh, rộng 

khắp” và hoàn thành các chỉ 

tiêu quân sự, quốc phòng 

Đạt Đạt Đạt Đạt 
Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 103/2026/QĐ-UBND            Đắk Lắk, ngày 17 tháng 9 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ,  

công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Viên chức số 129/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 

49/2019/QH14; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh 

của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người 

nước ngoài tại Việt Nam số 23/2023/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Thông tư số 08/2025/TT-BNG của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng 

dẫn việc cấp, gia hạn, thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu 

công vụ và cấp công hàm hỗ trợ xin thị thực; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tại Tờ trình số 405/TTr-

CAT-XNC, ngày 20 tháng 8 năm 2026; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động 

xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động xuất 

cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng 

các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 
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1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ kể ngày 29 tháng 9 năm 2026. 

2. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 

2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên (trước đây) ban hành Quy chế quản lý 

cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên và Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2024 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên (trước đây) sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động xuất cảnh, nhập 

cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 48/2021/QĐ-

UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Yên./. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiên văn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

QUY CHẾ 

Quản lý hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 103/2026/QĐ-UBND) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về nguyên tắc quản lý, thẩm quyền quyết định, trình 

tự, thủ tục giải quyết xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; trách 

nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

2. Người giữ chức danh, chức vụ quản lý, kiểm soát viên tại doanh nghiệp do 

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc phạm vi đại diện 

chủ sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi chung là người lao động). 

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh 

1. Việc quản lý hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động được thực hiện theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công 

dân Việt Nam số 49/2019/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

23/2023/QH15, Luật số 118/2025/QH15. 

2. Bảo đảm sự quản lý tập trung của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp nhịp 

nhàng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ 

được phân công của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong quản lý hoạt 

động xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

3. Việc cử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xuất cảnh đi công 

tác, học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài phải bảo đảm thực hiện đúng quy 

định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của tỉnh. 
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4. Không dùng ngân sách Nhà nước để tổ chức tham quan, du lịch cho cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động. Không tham gia các đoàn đi công tác 

nước ngoài do các doanh nghiệp tổ chức và tài trợ hoặc do các doanh nghiệp nước 

ngoài mời đích danh khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 4. Các trường hợp chưa được giải quyết xuất cảnh 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các trường hợp bị tạm 

hoãn xuất cảnh theo quy định tại Điều 36 Luật số 49/2019/QH14 thì chưa được 

giải quyết xuất cảnh, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Những hành vi bị xem xét, xử lý trách nhiệm 

1. Tự ý xuất cảnh, tự ý tham gia các hoạt động ngoài chương trình được phê duyệt, 

tự ý ở lại nước ngoài quá thời hạn khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Có phát ngôn, đoạn viết, bài viết, hình ảnh hoặc có các hành động dưới bất 

kỳ hình thức nào trái với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của quốc gia, 

vùng lãnh thổ nơi đến; gây ảnh hưởng xấu đến uy tín quốc gia, dân tộc. 

3. Báo cáo không đúng mục đích xuất cảnh; xuất cảnh đến quốc gia, vùng 

lãnh thổ chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. 

4. Sử dụng ngân sách Nhà nước, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ để 

xuất cảnh vì việc riêng; khi chưa được cho phép của cơ quan có thẩm quyền. 

5. Làm lộ, lọt tài liệu mật, bí mật Nhà nước trong thời gian ở nước ngoài; mang 

theo tài liệu, bí mật Nhà nước ra nước ngoài khi chưa được phép của cấp có thẩm 

quyền. 

6. Mang theo vũ khí, thiết bị kỹ thuật, phương tiện nghiệp vụ, tài sản được cơ 

quan giao quản lý ra nước ngoài không phục vụ mục đích công vụ hoặc khi chưa 

được phép của cấp có thẩm quyền. 

7. Thực hiện những hành vi xuất cảnh, nhập cảnh khác bị pháp luật nghiêm cấm. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 6. Quản lý việc xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động đi công tác, học tập ở nước ngoài 

1. Cơ quan có nhu cầu cử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi 

công tác, học tập ở nước ngoài có trách nhiệm sau: 

a) Lựa chọn và đề cử nhân sự đi công tác, học tập ở nước ngoài. 

b) Đối với các đoàn có thành phần tham gia từ nhiều cơ quan, đơn vị, phải có 

một đơn vị chủ trì làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh cho cả đoàn theo quy định. 
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2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động thuộc quyền quản lý đi công tác, học tập ở nước ngoài. Trong 

trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho người đứng đầu 

đơn vị trực thuộc trong việc cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi công 

tác, học tập ở nước ngoài và thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền 

cấp hộ chiếu. Việc ủy quyền cho người đứng đầu đơn vị trực thuộc trong việc cử 

hoặc cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập ở nước ngoài thực 

hiện theo đúng quy định tại khoản 11 Điều 11 Luật số 49/2019/QH14 và Điều 5, 

Điều 6 Thông tư số 08/2025/TT-BNG hướng dẫn việc cấp, gia hạn, thu hồi, hủy giá 

trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm hỗ trợ xin thị 

thực. 

3. Quy trình và hồ sơ 

a) Bộ phận phụ trách công tác cán bộ của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân 

dân xã, phường là đầu mối tiếp nhận, gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước thời gian xuất cảnh ít nhất 15 ngày làm 

việc. Hồ sơ gồm: Tờ trình nêu rõ thông tin về cán bộ, công chức, viên chức (họ 

tên, năm sinh, chức vụ, bậc, ngạch, hệ số lương...), thời gian, kinh phí, chương 

trình hoạt động ở nước ngoài và các giấy tờ liên quan như: Thư mời dự hội nghị, 

hội thảo; hợp đồng kinh tế (trường hợp đi thực hiện hợp đồng kinh tế); chương 

trình tập huấn, đào tạo (trường hợp đi học tập, bồi dưỡng); chương trình, kế hoạch 

công tác nước ngoài theo nhu cầu của cơ quan, đơn vị. 

Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, trường hợp 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện thì Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết 

định theo mẫu số 02/NG-XNC ban hành kèm theo Thông tư số 08/2025/TT-BNG.  

b) Trường hợp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc được Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho phép, quyết định cử cán bộ, công chức, viên 

chức đi công tác, học tập nước ngoài thì bộ phận phụ trách công tác cán bộ của cơ 

quan, đơn vị đó có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ như quy định tại điểm a Khoản 3 

Điều này và báo cáo người đứng đầu. Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày 

tiếp nhận đủ hồ sơ, nếu cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện thì tham mưu 

người có thẩm quyền ban hành quyết định theo mẫu số 02/NG-XNC ban hành kèm 

theo Thông tư số 08/2025/TT-BNG, đồng thời gửi quyết định đến Ủy ban nhân 

dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh). 

Điều 7. Quản lý việc xuất cảnh có thời hạn của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động để giải quyết việc riêng 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép xuất cảnh để 

giải quyết việc riêng đối với các chức danh Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý toàn 
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diện sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy và các chức danh Thường trực Tỉnh 

ủy cho ý kiến về công tác cán bộ. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép xuất cảnh việc riêng đối với cán bộ, 

công chức, viên chức đối với các chức danh từ Trưởng phòng hoặc tương đương trở 

xuống. 

2. Khi có nhu cầu xuất cảnh có thời hạn để giải quyết việc riêng, cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động phải nộp hồ sơ trước thời gian xuất cảnh ít nhất 15 

ngày làm việc, hồ sơ gồm: văn bản xin phép xuất cảnh (trình bày rõ: Họ tên; ngày 

tháng năm sinh; giới tính; chức vụ; số hộ chiếu, ngày cấp (nếu có); đảng viên (nếu 

có); nước đến, thời gian xuất cảnh; mục đích, kinh phí xuất cảnh) và các giấy tờ có 

liên quan đến việc xuất cảnh. 

3. Trình tự giải quyết: 

a) Đối với các trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 

Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân xã, phường gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân 

dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh). Trong thời hạn 12 ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động đủ điều kiện thì Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tham mưu Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.  

b) Đối với các trường hợp Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định: Bộ phận phụ trách công tác cán bộ của các cơ quan, 

đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ như quy định tại Khoản 2 Điều này và báo 

cáo người đứng đầu. Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ 

sơ, nếu cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện thì trình người có thẩm quyền 

cho phép xuất cảnh; đồng thời gửi quyết định đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh). 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan 

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân 

dân tỉnh quản lý, theo dõi việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 

tỉnh đi nước ngoài; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo cáo kết quả chuyến đi 

nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đúng thời gian quy 

định. 

b) Là đầu mối liên hệ liên hệ với các cơ quan, đơn vị của Bộ Ngoại giao, các 

cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ, hướng dẫn, quản lý các đoàn 

ra theo quy định; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời phối hợp Bộ Ngoại giao 
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và các cơ quan liên quan xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh ở nước 

ngoài trong thời gian cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xuất cảnh theo 

quy định. 

c) Định kỳ hàng năm trước ngày 20/12 tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh (qua Công an tỉnh) tình hình, số liệu xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, các đoàn đi nước ngoài và kết quả việc thực hiện 

Quy chế này. 

2. Sở Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Uỷ ban nhân 

dân tỉnh xem xét, có ý kiến đối với các trường hợp đi nước ngoài để đào tạo, bồi 

dưỡng theo các chương trình, đề án đào tạo nguồn nhân lực thuộc thẩm quyền của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, phường 

a) Tổ chức bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trước khi xuất cảnh để nâng cao nhận thức chính trị về chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phổ biến Quy chế này đến cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công 

tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Thực hiện các quy định về quản lý cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động ở nước ngoài. 

b) Xem xét, chịu trách nhiệm đối với các đề nghị của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động của cơ quan đi nước ngoài đảm bảo phù hợp với quy định 

hiện hành; báo cáo bằng văn bản kết quả công tác, đề xuất kinh nghiệm học tập 

được khi cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập nước ngoài trở về.  

c) Quản lý mục đích, chương trình, kế hoạch xuất cảnh của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động; hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động xuất cảnh thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và pháp luật nước sở 

tại đồng thời trao đổi cho Công an tỉnh để được phổ biến những vấn đề cần thiết 

khi hoạt động ở nước ngoài. 

d) Cho phép cán bộ, công chức, viên chức xuất cảnh theo thẩm quyền. 

đ) Định kỳ hàng năm trước ngày 20/12 tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh (qua Công an tỉnh) tình hình, số liệu xuất cảnh, nhập cảnh để giải quyết việc 

riêng, công tác, học tập ở nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động thuộc thẩm quyền và việc thực hiện Quy chế này. 

4. Công an tỉnh 

a) Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

và các cơ quan liên quan nắm, quản lý hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý hoặc 
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báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động vi phạm pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh. 

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giúp Ủy ban nhân 

dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế 

và tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định; định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình, 

kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/12. 

Điều 9. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

khi xuất cảnh đi công tác, học tập hoặc giải quyết việc riêng 

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước khi xuất cảnh phải báo 

cáo bằng văn bản cho người đứng đầu các các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 

xã, phường nơi mình công tác về mục đích, chương trình, nội dung, thời gian xuất 

cảnh; bàn giao hồ sơ, tài liệu, công việc đang thực hiện, các trang thiết bị kỹ thuật, 

phương tiện nghiệp vụ, tiền, tài sản được đơn vị giao quản lý; các giấy tờ, biển 

hiệu, số hiệu được cấp để thực hiện nhiệm vụ (nếu có). 

2. Trong thời gian xuất cảnh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

thực hiện đúng mục đích, chương trình, nội dung công việc đã được cơ quan có 

thẩm quyền cho phép trước khi đi và thời gian xuất cảnh; không được tự ý tách 

khỏi đoàn để giải quyết công việc cá nhân; tuân thủ các quy định của Nhà nước và 

pháp luật nước sở tại; chấp hành nghiêm túc quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc hoạt động nhập cảnh, 

cán bộ, công chức, viên chức nộp lại hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cho 

cơ quan, người được ủy quyền quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ quản 

lý; đồng thời cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là trưởng đoàn hoặc 

trường hợp xuất cảnh công tác, học tập độc lập phải có văn bản báo cáo kết quả 

chuyến đi và thời gian ở nước ngoài, nhất là những vấn đề đáng lưu ý về công tác 

bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ nội bộ đến cấp có thẩm quyền cho phép đi nước 

ngoài và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là đảng viên khi xuất cảnh, 

nhập cảnh, ngoài việc thực hiện các quy định nêu trên còn phải thực hiện theo các 

quy định của Đảng đối với đảng viên khi xuất nhập cảnh.  

5. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị 

có quy định riêng về xuất cảnh, nhập cảnh, khi tham gia đoàn công tác do cơ quan, 

đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, ngoài việc thực hiện theo Quy chế này 

phải thực hiện theo quy định của các cơ quan, đơn vị quản lý. 

6. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau khi có quyết định cho 

phép xuất cảnh của cấp có thẩm quyền, nếu không xuất cảnh phải báo cáo bằng 

văn bản và nêu rõ lý do với cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định. 
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7. Không được tự ý ở lại nước ngoài quá thời gian quy định mà không xin 

phép hoặc xin phép nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. 

Điều 10. Điều khoản thi hành 

Trường hợp văn bản viện dẫn áp dụng tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Công an tỉnh để tổng hợp trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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